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trang 23

ÔN TẬP TOÁN 7 – HK2

Năm học 2019 – 2020
ĐẠI SỐ

Thu thập số liệu thống kê – Tần số

1 ) Tuổi nghề của các công nhân trong một toán thợ được biết như   sau :
	7

4
	3

7
	2

3
	5

6
	7

2
	2

4
	8

8
	1

8
	5

2
	2

1


Hãy cho biết :

a. Dấu hiệu cần tìm hiểu

b. Số các giá trị của dấu hiệu và số các giá trị khác nhau của dấu hiệu

c. Các giá trị khác nhau của dấu hiệu và tần số của chúng

2 ) Điều tra về số con của mỗi gia đình trong một khu phố được ghi nhận như sau :

	2

2
	1

3
	0

4
	4

0
	5

2
	3

5
	2

2
	2

4
	3

4
	1

2


Hãy cho biết :

a. Dấu hiệu cần tìm hiểu

b. Số các giá trị của dấu hiệu và số các giá trị khác nhau của dấu 
      hiệu

c. Các giá trị khác nhau của dấu hiệu và tần số của chúng

3 ) Điểm kiểm tra Toán của một số học sinh được ghi nhận như sau :

	7

6
	8

7
	4

9
	2

5
	5

10
	6

9
	7

2
	5

4
	9

7
	6

8


Hãy cho biết :

a. Dấu hiệu cần tìm hiểu

b. Số các giá trị của dấu hiệu và số các giá trị khác nhau của dấu   hiệu

c. Các giá trị khác nhau của dấu hiệu và tần số của chúng

4 ) Một xạ thủ bắn súng có số điểm đạt được sau mỗi lần bắn được 
       ghi lại trong bảng :

	8

10

10
	9

7

7
	10

10

9
	9

9

9
	9

8

9
	10

10

8
	8

8

7
	7

9

10
	9

8

9
	9

8

9


Hãy cho biết :

a. Dấu hiệu cần tìm hiểu

b. Số các giá trị của dấu hiệu và số các giá trị khác nhau của dấu
       hiệu

c. Các giá trị khác nhau của dấu hiệu và tần số của chúng

5 ) Điều tra về số con của 20 hộ thuộc một khu phố được cho trong bảng sau :

	2

4
	2

5
	2

2
	2

2
	2

2
	3

3
	2

1
	1

2
	0

0
	3

1


Hãy cho biết :

a. Dấu hiệu cần tìm hiểu

b. Số các giá trị của dấu hiệu và số các giá trị khác nhau của dấu hiệu

c. Lập bảng tần số, tìm 
[image: image1.wmf]X

 và Mo .

d. Vẽ biểu đồ đoạn thẳng.

6 ) Một giáo viên theo dõi thời gian làm một bài tập (thời gian tính theo phút) của 30 học sinh (ai cũng làm được) và ghi lại như sau :

	10

5

9
	5

7

8
	8

8

9
	8

10

9
	9

9

9
	7

8

9
	8

10

10
	9

7

5
	14

14

5
	8

8

14


Hãy cho biết :

a. Dấu hiệu cần tìm hiểu

b. Số các giá trị của dấu hiệu và số các giá trị khác nhau của dấu hiệu

c. Các giá trị khác nhau của dấu hiệu và tần số của chúng

7 ) Một nhân viên sở điện đã ghi các số điện tiêu thụ của 30 gia đình trong một tháng (đơn vị là kW/h) ở bảng sau :

	85

70

70
	85

100

46
	125

94

70
	70

46

200
	94

85

85
	32

70

100
	50

125

94
	46

70

200
	55

85

125
	100

70

50


Hãy cho biết :

a. Dấu hiệu cần tìm hiểu

b. Số các giá trị của dấu hiệu và số các giá trị khác nhau của dấu hiệu

c. Các giá trị khác nhau của dấu hiệu và tần số của chúng
Bảng tần số – Biểu đồ - Số trung bình cộng

1 ) Một xạ thủ thi bắn súng. Số điểm đạt được sau mỗi lần bắn được ghi lại như sau :

	8

10

8
	9

7

9
	10

10

10
	9

9

10
	9

8

10
	10

10

9
	8

8

9
	7

9

9
	9

8

8
	8

8

7


a. Dấu hiệu cần tìm hiểu là gì ? Số các giá trị là bao nhiêu

b. Lập bảng tần số và rút ra một số nhận xét

· Số các giá trị khác nhau, giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất

· Giá trị có tần số lớn nhất (giá trị thuộc vào khoảng nào chiếm tỉ lệ cao)

c. Tính số trung bình cộng, tìm mốt

d. Vẽ biểu đồ đoạn thẳng

2 ) Tuổi nghề của các công nhân trong một toán thợ được biết như sau 

	7

4
	3

7
	2

3
	5

6
	7

2
	2

4
	8

8
	1

8
	5

2
	2

1


a. Dấu hiệu cần tìm hiểu là gì ? Số các giá trị là bao nhiêu

b. Lập bảng tần số và rút ra một số nhận xét

· Số các giá trị khác nhau, giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất

· Giá trị có tần số lớn nhất (giá trị thuộc vào khoảng nào chiếm tỉ lệ cao)

c. Tính số trung bình cộng, tìm mốt

d. Vẽ biểu đồ đoạn thẳng

3 ) Điều tra về số con của mỗi gia đình trong một khu phố được ghi nhận như sau :
	2

2
	1

3
	0

4
	4

0
	5

2
	3

5
	2

2
	2

4
	3

4
	1

2


a. Dấu hiệu cần tìm hiểu là gì ? Số các giá trị là bao nhiêu

b. Lập bảng tần số và rút ra một số nhận xét

· Số các giá trị khác nhau, giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất

· Giá trị có tần số lớn nhất (giá trị thuộc vào khoảng nào chiếm tỉ lệ cao)

c. Tính số trung bình cộng, tìm mốt

d. Vẽ biểu đồ đoạn thẳng

4 ) Điểm kiểm tra Toán của một số học sinh được ghi nhận như sau :

	7

6
	8

7
	4

9
	2

5
	5

10
	6

9
	7

2
	5

4
	9

7
	6

8


a. Dấu hiệu cần tìm hiểu là gì ? Số các giá trị là bao nhiêu

b. Lập bảng tần số và rút ra một số nhận xét

· Số các giá trị khác nhau, giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất

· Giá trị có tần số lớn nhất (giá trị thuộc vào khoảng nào chiếm tỉ lệ cao)

c. Tính số trung bình cộng, tìm mốt

d. Vẽ biểu đồ đoạn thẳng

5 ) Một xạ thủ bắn súng có số điểm đạt được sau mỗi lần bắn được ghi lại trong bảng :

	8

10

10
	9

7

7
	10

10

9
	9

9

9
	9

8

9
	10

10

8
	8

8

7
	7

9

10
	9

8

9
	9

8

9


a. Dấu hiệu cần tìm hiểu là gì ? Số các giá trị là bao nhiêu

b. Lập bảng tần số và rút ra một số nhận xét

· Số các giá trị khác nhau, giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất

· Giá trị có tần số lớn nhất (giá trị thuộc vào khoảng nào chiếm tỉ lệ cao)

c. Tính số trung bình cộng, tìm mốt

d. Vẽ biểu đồ đoạn thẳng

6 ) Điều tra về số con của 20 hộ thuộc một khu phố được cho trong bảng sau :

	2

4
	2

5
	2

2
	2

2
	2

2
	3

3
	2

1
	1

2
	0

0
	3

1


a. Dấu hiệu cần tìm hiểu là gì ? Số các giá trị là bao nhiêu

b. Lập bảng tần số và rút ra một số nhận xét

· Số các giá trị khác nhau, giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất

· Giá trị có tần số lớn nhất (giá trị thuộc vào khoảng nào chiếm tỉ lệ cao)

c. Tính số trung bình cộng, tìm mốt

d. Vẽ biểu đồ đoạn thẳng

7 ) Một nhân viên sở điện đã ghi các số điện tiêu thụ của 30 gia đình trong một tháng (đơn vị là kW/h) ở bảng sau :

	85

70

70
	85

100

46
	125

94

70
	70

46

200
	94

85

85
	32

70

100
	50

125

94
	46

70

200
	55

85

125
	100

70

50


a. Dấu hiệu cần tìm hiểu là gì ? Số các giá trị là bao nhiêu

b. Lập bảng tần số và rút ra một số nhận xét

· Số các giá trị khác nhau, giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất

· Giá trị có tần số lớn nhất (giá trị thuộc vào khoảng nào chiếm tỉ lệ cao)

c. Tính số trung bình cộng, tìm mốt

d. Vẽ biểu đồ đoạn thẳng

Đề kiểm tra chương III
Đề 1
Bài 1: (2 đ)  Điều tra năng suất lúa( tạ / ha)  xuân năm 2017 của thôn 4 xã Hà Đông được ghi lại trong bảng sau:

	30     35    30    40    45    30    35    50    35    40

35     45    40    45    35    30    50    40    50    45

30     35    50    45    30    35    30    50    30    45

35     30    40    50    30    30    45    55    35    40


a/ Dấu hiệu ở dây là gì ?

b/ Số các giá trị của dấu hiệu là bao nhiêu ?

c/ Có bao nhiêu giá trị khác nhau của dấu hiệu ? Đó là những giá trị nào ?

Bài 2 : ( 3 đ) Số lỗi chính tả trong một bài tập làm văn của học sinh lớp 7A được  ghi lại trong bảng sau :

	10
	3
	8
	8
	9
	7
	8
	   9
	2
	

	5
	7
	8
	10
	6
	8
	10
	   7
	3
	

	3
	8
	9
	9
	9
	9
	10
	   5
	5
	


a/ Lập bảng “ tần số” và  nhận xét.

b/ Tìm mốt của dấu hiệu


Bài  3: ( 5 đ) Điểm kiểm tra học kỳ I ( một toán ) của học sinh một lớp 7 được ghi lại trong bảng sau: 

	4     
7     
9     
7     
10    
4      
  6     
   9     
     4     

8
6
7
8
3
7
  6
   4
     3


3     
7     
5     
3     
8      
5     
 10   
   7     
     9     


a/ Lập bảng tần số và tính số trung bình cộng (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai).

b/ Vẽ biểu đồ đoạn thẳng. 

c/ Nêu nhận xét.

Đề 2

Bài 1 ( 2 điểm ) 

Các HS lớp 7A khi làm bài kiểm tra môn toán có các điểm số được cho trong bảng sau :

Baøi 1 ( 2 ñieåm ) :
	109
	97
	69
	74
	106
	34
	710
	46
	59
	45
	65
	109
	97
	68
	98

	107     
	75
	98
	105
	56
	66
	105
	75
	59
	66
	710
	109
	64
	57
	99


             Keát quaû baøi kieåm tra Toaùn 15 phuùt cuûa caùc HS ôû lôùp 7A ghi laïi trong baûng sau :
                    Laäp baûng taàn soá vaø nhaän xeùt
        Lập bảng tần số và nhận xét   
Bài 2 ( 3 điểm )
   Theo dõi thời gian làm một bài toán của 40 HS , thầy giáo lập được bảng sau :        Baøi 2 ( 3 ñieåm ) :
           Theo doõi thôøi gian laøm moät baøi toaùn cuûa 40 HS , Thaày giaùo laäp baûng nhö sau :
	Giá trị (x)Thôøi gian (x)
	63
	74
	85
	96
	107
	8
9

	Tần số (n)Taàn soá (n)
	31
	54
	233
	77
	26
	5
N = 408


Tính số trung bình cộng               Tính soá trung bình coäng cuûa daáu hieäu .
Baøi 3 ( 5 ñieåm ) : 
Bài 3 ( 5 điểm )

Điểm số bài kiểm tra môn toán của các HS lớp 7A được ghi lại như sau :          Theo doõi thôøi gian laøm moät baøi toaùn cuûa 40HS ( tính baèng phuùt ), thaày giaùo laäp ñöôïc 
	


	8          10         8           3          6          3        10        5        8         4

5          8           5           6          5          7         6         6        9         7

9          9           8           7          7          7         8         5        7         4      

7          9           6           7          10        6         4         6         6        7


               baûng sau :
Daáu hòeâu ôû ñaây laø gì ? 
a) Dấu hiệu ở đây là gì ?

b) Lập bảng tần số và nhận xét

c) Tính số trung bình cộng và tìm mốt của dấu hiệu.

d) Vẽ biểu đồ đoạn thẳng Laäp baûng  taàn soá  vaø nhaän xeùt .
Tính soá trung bình coäng vaø tìm moát cuûa daáu hieäu .
HÌNH HỌC

Tam giác cân - Tam giác đều

1 ) Cho ( ABC cân đỉnh A, lấy điểm D trên AB, điểm E trên AC 
     sao cho AD = AE

a. Chứng minh : BE = CD

b. Gọi O là giao điểm của BE và CD
Chứng minh : ( BOD = ( COE

2 ) Cho ( ADE cân đỉnh A. Tia phân giác góc D cắt AE ở M. Tia 
      phân giác góc E cắt AD ở điểm N. So sánh DN và EM

3 ) Cho ( AOB cân đỉnh O. Tia phân giác của góc O cắt AB ở D

a. Chứng minh : DA = DB

b. Chứng minh OD ( AB

4) Cho ( ABC cân đỉnh A. Gọi M là trung điểm AC, N là trung 
     điểm của AB. Chứng minh : BM = CN

5 ) Cho ( ABC cân (AB = AC). Lấy điểm H thuộc cạnh AC, điểm 
     K thuộc cạnh AB sao cho AH = AK. Gọi O là giao điểm của 
      BH và CK . Chứng minh rằng : ( OBC là tam giác cân

6 ) Cho ( ABC cân tại A. Trên tia đối của tia BC lấy điểm D, trên 
      tia đối của tia CB lấy điểm E sao cho BD = CE

 
Chứng minh rằng : ( ADE là tam giác cân

7 ) Cho ( ABC là tam giác đều. Lấy điểm D, E, F theo thứ tự 
       thuộc cạnh AB, BC, CA sao cho AD = BE = CF

      Chứng minh rằng : ( DEF là tam giác đều

Định lý Pytago

1 ) Cho ( ABC vuông tại A có BC = 13 cm, AC = 12 cm. Tính độ 
      dài cạnh AB

2 ) Cho ( ABC có ba góc nhọn. Kẻ AH ( BC biết AC = 20 cm, 
     AH = 12 cm, BH = 5 cm. Tính chu vi ( ABC

3 ) Cho ( DEF có độ dài ba cạnh là DE = 15 cm, DF = 20 cm, EF 
      = 25 cm. Chứng minh ( DEF là tam giác vuông

4 ) Cho ( ABC cân (AB = AC) kẻ BH ( AC tại H. Biết 
      AH = 7cm, HC = 2 cm. Tính độ dài đáy BC của ( cân ABC

5 ) Cho hình chữ nhật MNPQ có diện tích bằng 48 cm2 , chiều 
       rộng bằng 6 cm. Tính độ dài đường chéo MP

6 ) Cho ( ABC vuông tại A có AB = 15 cm, BC = 25 cm

a. Tính độ dài AC

b. Kẻ AH ( BC tại H. Biết AH = 12 cm, tính BH và HC
9 ) Cho ( ABC có 3 góc nhọn, kẻ BD ( AC (D ( AC). Biết 
        AB = 10 cm, BD = 8 cm, DC = 15 cm

a. Tính BC và AC

b. Tính diện tích ( ABC
KIỂM TRA CHƯƠNG II
Bài 1 : Cho 
[image: image2.wmf]D

DEF có DE = 15cm , DF = 20cm , EF = 25cm . Kẻ 
[image: image3.wmf]DHEF

^

 tại H 

   a) CMR : 
[image: image4.wmf]D

DEF vuông tại D 

  b) Tính DH và HF , biết EH = 9cm 

Bài 2 : Cho 
[image: image5.wmf]D

ABC cân tại A và 
[image: image6.wmf]µ

0

70

B

=

. Tính góc A và góc C
Bài 3 : Cho 
[image: image7.wmf]D

ABC ( AB <AC ) có M là trung điểm của BC . Trên tia đối của tia của tia MA lấy điểm E sao cho MA = ME .
 a)  CMR : 
[image: image8.wmf]D

ABM = 
[image: image9.wmf]D

ECM  và 
[image: image10.wmf]·

·

BAMCEM

=


 b) Kẻ 
[image: image11.wmf]AHBC

^

 tại H . Trên tia đối của HA lấy điểm D sao cho HA = HD  . CMR : CE = BD .
c) CMR : 
[image: image12.wmf]D

AMD cân tại M.
Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác

Các đường đồng quy của tam giác

1 ) 

a. So sánh các góc của ( ABC biết AB = 5 cm, BC = 5 cm, 
      AC = 3 cm

b. So sánh các cạnh của ( ABC biết 
[image: image13.wmf]µ

0

80

A

=

 , 
[image: image14.wmf]µ

0

40

C

=


2 ) Cho ( ABC vuông tại A, tia phân giác của góc B cắt AC ở D. 
       So sánh các độ dài AD và DC

3 ) Cho ( ABC với AB > AC. Kẻ AH ( BC (H ( BC). Lấy điểm 
      E bất kỳ  thuộc AH (E ( A và H)

 
Chứng minh EB > EC

4 ) Cho điểm M nằm trong ( ABC. Chứng minh rằng :

 

[image: image15.wmf]2

ABACBC

MAMBMC

++

++>


5 ) Cho ( ABC, gọi M là trung điểm của BC. Chứng minh rằng :

 

[image: image16.wmf]2

ABAC

AM

+

<


6 ) Cho ( ABC vuông tại A, đường trung tuyến AM. Trên tia đối 
      của tia MA lấy điểm D sao cho MD = MA

a. Tính số đo góc ABD

b. Chứng minh : ( ABC = ( BAD

c. So sánh độ dài AM và BC

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 2  NĂM HỌC : 2006 – 2007

Bài 1 : Cho các đa thức :

f(x) = 3x4 – x2 + 2x5 – 4x3 – 2x

g(x) = –4x3 – 3x4 + 2x5 + x2 + 2

1) Sắp xếp các hạng tử của mỗi đa thức trên theo lũy thừa giảm 
      dần của biến 
2) Tính f(x) + g(x) và f(x) – g(x)

Bài 2 : Tìm nghiệm của các đa thức sau :

1) P(x) = –3x – 18

2) Q(x) = 
[image: image17.wmf]2
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Bài 3 : Cho đa thức A  = 
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1) Thu gọn A

2) Tính giá trị của đa thức A biết x + y = 5 và 
[image: image19.wmf]11
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Bài 4 : Cho ( ABC cân tại A có 
[image: image20.wmf]µ

A

<900. Đường thẳng vuông góc 
    vớiAB tại B vàđường vuông góc với AC tại C cắt nhau ở M.

1) Chứng minh hai tam giác ABM và ACM bằng nhau và AM là 
      phân gíac của 
[image: image21.wmf]·
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2) Qua M vẽ đường thẳng song song với AC, đường thẳng này cắt
      AB ở D.  Trên tia đối của tia CA lấy điểm E sao cho CE = DB.    

     Chứng minh (DBM = (ECM

3) BC cắt DM ở F và cắt DE ở I. Chứng minh DF =  CE 
    và IF = IC

4) Chứng minh 
[image: image22.wmf]·

IMC

 = 
[image: image23.wmf]·
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ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 2  NĂM HỌC : 2007 – 2008

Bài 1 : Cho các đa thức :

      f(x) = 2x4 – 3x2 – 2x4 + 4x3 – 2x + 3x – 15 

     g(x) = – 4x3 – 3x4 – 2x + x2 + 2 + 3x4 – 12

1/ Thu gọn và sắp xếp các hạng tử của mỗi đa thức trên theo lũy 
    thừa giảm của biến.

2/ Tính f(x) + g(x) và g(x) – f(x)

Bài 2 : Tìm nghiệm của các đa thức sau :

   1/ P(x) = 4x – 22

   2/ Q(x) = x2 + 4x

Bài 3 : Cho đa thức f(x) = ax + b tìm a và b biết a = 4b – 28 và đa 
       thức có nghiệm bằng – 2

Bài 4 : Cho tam giác ABC vuông tại A có  
[image: image24.wmf]µ

B

 = 450 . Kẻ đường 
           cao AD. 

1/ Tính số đo góc C và chứng minh BD = CD

2/ Gọi M là trung điểm BD, đường thẳng vuông góc với BC tại B 
   cắt tia AM tại E. Chứng minh hai tam giác BME và AMD bằng
    nhau.

3/ Chứng minh ED = AC

4/ Chứng minh AD cắt EC tại trung điểm của EC.

KIỂM TRA HỌC KỲ 2 – NĂM HỌC : 2008 - 2009

Bài 1 : Thu gọn các đơn thức sau rồi tìm bậc của chúng

1) 2xy . (–3x2y4x)

2) 
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Bài 2 : Cho các đa thức :

f(x) = 3x4 – 3x2 – 3x4 + x3 – 2x + 3x – 15

g(x) = –x3 – 5x4 – 2x + 3x2 + 2 + 5x4 – 12x

1) Thu gọn và sắp xếp các hạng tử của mỗi đa thức trên theo lũy 
      thừa giảm dần của biến

2) Tính f(x) + g(x) và g(x) – f(x)

Bài 3 : Điểm kiểm tra của một số học sinh lớp 7 được cho như sau

6
8
9
8
6
8
9
5
9
9

8
9
7
5
7
8
9
6
7
8

Hãy lập bảng tần số và tính giá trị trung bình cộng

Bài 4 : Tìm nghiệm các đa thức sau :

1) 2x – 8

2) 
[image: image26.wmf](
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Bài 5 : Cho tam giác ABC vuông tại A (AB < AC), có BE là 
      đường phân giác, trên cạnh BC lấy điểm D sao cho BD = BA .

1) Chứng minh  (ABD cân và BE ( AD

2) Chứng minh hai tam giác BAE và BDE bằng nhau và EA = ED

3) Trên tia BA lấy điểm F sao cho AF = DC. Chứng minh 
      EF = EC

4) Chứng minh F, E, D thẳng hàng

KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2009 – 2010

Bài 1: Điểm kiểm tra Toán của 14 học sinh tổ một của lớp 7A được cho bởi bảng sau :

8
7
10
3
5
9
3

5
8
6
5
6
7
9

Hãy lập bảng tần số và tính trung bình cộng

Bài 2: Cho đơn thức A = 
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a) Thu gọn đơn thức A rồi xác định hệ số và phần biến của đơn
      thức đã được thu gọn

b) Tính giá trị của đơn thức A tại x = 2 và y = – 1

Bài 3: Cho hai đa thức f(x) = 2x2 + 3x3 + x4 – 4x + 5




  g(x) = x3 + x4 – x2 + 2 – 3x

a) Sắp xếp các hạng tử của mỗi đa thức trên theo lũy thừa giảm 
      của biến

b) Tính f(x) + g(x) và 2f(x) – g(x)

Bài 4: 

a) Tìm nghiệm của đa thức sau : f(x) = 2x – 10 

b) Biết x = – 1 là nghiệm của đa thức g(x) = ax3 + bx2 + cx + d.  

         Chứng tỏ a + c = b + d

Bài 5: Cho tam giác ABC vuông tại A có AB < AC, AH là đường 
        cao (H ( BC). Trên cạnh BC lấy điểm M sao cho CM = CA. 
        Vẽ MK vuông góc với AC (K ( AC)

a) Chứng minh (ACM cân và (CKM = (CHA

b) Hai đoạn thẳng MK và AH cắt nhau tại O. Chứng minh CO là 
      tia phân giác của 
[image: image28.wmf]·
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c) Trên cạnh AB lấy điểm N sao cho AN = AH. Chứng minh MN 
       vuông góc với AB.

d) Chứng minh OB < OC

KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2010 – 2011

Bài 1 : Điểm kiểm tra môn Toán của một số hs lớp 7A được ghi lại như sau :

	9
	7
	8
	8
	10
	9
	9
	6

	6
	5
	7
	10
	8
	10
	7
	8

	9
	9
	8
	7
	5
	6
	8
	10


a) Hãy lập bảng tần số để biểu diễn các số liệu trên

b) Tính số trung bình cộng và tìm mốt của dấu hiệu

Bài 2 : Cho đơn thức A = 
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a) Thu gọn A

b) Tìm bậc và phần hệ số của đơn thức A

Bài 3 : 

a) Tìm đa thức M và bậc của M biết :

M + 3x2y – 4xy2 + 5xy = 9x2y – 7xy + 6xy2
b) Cho các đa thức :

f(x) = 5x4 + 4x3 – 10x2 – 7x + 10 và g(x) = 4x4 + 5x2 – 9x – 8

Tính f(x) + g(x)

Bài 4 : 

a) Tìm nghiệm của đa thức A(x) = 
[image: image30.wmf]7
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b) Cho đa thức : B(x) = (3 – 2m)x + m2 – 6. Tìm m biết x = 2 là nghiệm của đa thức B(x)

Bài 5 : Cho tam giác ABC cân tại A (góc A nhọn), M là trung
       điểm của đoạn thẳng BC.

a) Chứng minh (AMB = (AMC

b) Qua C kẻ đường thẳng song song với AB, đường thẳng này cắt 
     đường thẳng AM tại E. Chứng minh MA = ME

c) Qua A kẻ đường thẳng vuông góc với AB, đường thẳng này cắt 
      đường thẳng BC tại D. Chứng minh : C là trực tâm của (ADE   

      và AC vuông góc với DE.

d) Cho thêm giả thiết MD – MB = AB. Chứng minh (ADE là tam 
     giác đều.

KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2011 – 2012

Bài 1 : Điểm kiểm tra môn Toán của một số học sinh lớp 7A được cho bởi bảng sau :

9     5     7      9      9     6     4      3     10     8     7     8

9     7     10    7      7     7     10    6     8       7     4     6

a) Lập bảng tần số và tính giá trị trung bình của điểm kiểm tra môn  

     toán.

b) Tìm mốt của dấu hiệu.

Bài 2 : Cho đơn thức sau M = 
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Thu gọn, xác định hệ số, phần biến số và tìm bậc của đơn thức M.

Bài 3 : Cho các đa thức 

   f(x) = 
[image: image32.wmf]543
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   g(x) = 
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a) Sắp xếp các đa thức theo lũy thừa giảm của biến.

b) Tính f(x) + g(x) và g(x) – f(x)

Bài 4 : Tìm nghiệm của các đa thức sau 

a) P(x) = – 4x + 10

b) Q(x) = 2x2 + 7x

Bài 5 : Cho (ABC vuông tại A. Vẽ AH vuông góc với BC 
          (H thuộc BC). Trên tia AH lấy điểm D sao cho H là trung 
        điểm của AD.

a) Chứng minh (AHC = (DHC

b) Lấy điểm E trên cạnh BC sao cho CE = CA. Chứng minh(AED 
     là tam giác cân và EC là phân giác của góc AED.

c)Từ E vẽ đường thẳng vuông góc với AB tại F. Gọi K là giao 
    điểm của đường thẳng FE và AD. Chứng minh AE vuông góc 
    với BK và AF = AH.

d) Chứng minh BC + AH > AC + AB

KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2012 – 2013

Bài 1: (2 điểm) Một  xạ thủ thi bắn súng. Điểm  mỗi lần bắn của xạ thủ đó được ghi lại như sau:


	9
	10
	8
	10
	9
	8
	9
	7
	8
	7

	8
	8
	8
	9
	7
	9
	8
	10
	9
	7



a) 
Dấu hiệu ở đây là gì? 


b)  Lập bảng tần số và tính số trung bình cộng của dấu hiệu.


c)  Tìm Mốt của dấu hiệu.

Bài 2: (1 điểm)     Cho đơn thức sau: A = (– 5x3y2).( – 
[image: image34.wmf]3
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   Thu gọn, xác định phần hệ số, phần biến số và tìm bậc của đơn thức A.

Bài 3: (2 điểm)    Cho các đa thức:

f(x) = 1 + 2x5 – 7x4 – 10x + 3x3   và   
g(x) = 5x2 – 9x5 + x  + 7 – 2x4 + 15x3 

 a/ Sắp xếp các đa thức theo lũy thừa giảm của biến.

 b/ Tính f(x) + g(x) và g(x) – f(x)

Bài 4: (1,5 điểm) 

a/ Tìm nghiệm của đa thức sau: P(x) =  5(x + 2) –  20

 b/ Tìm đa thức M biết : 3038x2y – 900xy2 –  2020xy + M = 
        1113xy2 + 5050x2y – 10xy

Bài 5: (3,5 điểm) Cho (ABC vuông tại A có AB = 9cm

          AC = 12cm. 

 a/ Tính BC. So sánh các góc của tam giác ABC.

 b/ Vẽ đường cao AH của (ABC. Trên tia BH lấy điểm D sao cho H là trung điểm của đoạn thẳng BD. Chứng minh (ABD cân tại A.

 c/ Trên tia AB lấy điểm F sao cho  AF = AC. Trên nửa mặt phẳng 
       có bờ AC  chứa điểm B,  vẽ tia Ax sao cho góc DAx bằng 900 
         .Trên tia Ax lấy điểm E sao cho AE = AD. 
       Chứng minh     EF = DC

d/ Gọi M là giao điểm của hai đường thẳng FE và CA. 
    Chứng minh MB vuông góc với FC.

KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2013 – 2014
Bài 1 : Điểm kiểm tra môn Toán của một lớp 7A được ghi lại như sau:

	9
	10
	8
	10
	9
	8
	9
	7
	8
	3

	8
	8
	5
	9
	7
	9
	8
	10
	9
	7

	5
	6
	4
	4
	3
	6
	5
	8
	8
	8


a) Dấu hiệu ở đây là gì? Số các giá trị là bao nhiêu ?

b) Lập bảng tần số và tính số trung bình cộng của dấu hiệu.

Bài 2 : Cho đơn thức sau: M = 
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Thu gọn, xác định phần hệ số, phần biến và tìm bậc của đơn thức M

Bài 3 : Cho các đa thức:

A(x) = 2x4 – 5x4 – 6x + 3x3 + 7x2 – 2 và 

B(x) = - 3x2 – 9x3 + 2x2 + 7 – 5x4 + 11x3 

a) Thu gọn và sắp xếp các đa thức theo lũy thừa giảm của biến
b) Tính A(x) + B(x) và 2A(x) – B(x)

Bài 4 : 

a) Tìm nghiệm của đa thức sau: f(x) = x(2 – x)

b) Cho đa thức g(x) = - 2ax + 1. Tìm g(2), biết g(- 1) = 5

Bài 5 :

Cho (ABC cân tại A có cạnh đáy BC = 6cm, đường cao AH = 4cm

a) Chứng minh HB = HC

b) Tính AB và AC. So sánh các góc của (ABC
c) Trên tia AH lấy điểm E sao cho H là trung điểm AE. Qua E vẽ đường thẳng vuông góc với AE, đường thẳng này cắt tia AC tại D. Chứng minh AC = CE = CD

d) Vẽ trung tuyến CI của (CDE. Gọi O là giao điểm của IH và EC. Đoạn thẳng AO cắt BC tại G. Chứng minh BC = 6HG

KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2014 – 2015
Bài 1 : Điểm kiểm tra Toán của học sinh lớp 7B được cho bởi bảng sau :

	10
	3
	7
	8
	7
	5
	8
	10
	8
	7

	8
	7
	8
	8
	9
	7
	8
	5
	8
	6

	7
	6
	10
	4
	9
	6
	10
	8
	9
	7

	5
	9
	5
	9
	7
	4
	9
	7
	10
	5


a/ Dấu hiệu là gì ? Số các giá trị?

b/ lập bảng tần số và tính giá trị trung bình của điểm kiểm tra Toán  lớp 7B

c/ Tìm mốt của dấu hiệu

Bài 2 : Thu gọn :

a/ 
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 . Xác định phần hệ số, phần biến số, bậc của kết quả

b/ 
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Bài 3 : Cho đa thức : 

f(x) = 5x3 – 2x + +3x2 – 1 và g(x) = 2x3 + 3x – 3x2 + 1

a/ Tính f(x) + g(x)

b/ Tính 2f(x) – g(x)

Bài 4 : Tìm nghiện của đa thức f(x) = (2x – 3)(x2 – 1)
Bài 5 : Cho (ABC vuông tại A có AB > AC. Tia phân giác của góc B cắt AC tại H. Từ H vẽ HD vuông góc với BC tại D.

a/ Chứng minh : (BHA = (BHD

b/ Trên tia BA lấy điểm E sao cho BE = BC. Chứng minh (EHC cân.
c/ Chứng minh 
[image: image38.wmf]·

·

DHCABC

=

 và HA + HB > BC

d/ Trên nửa mặt phẳng bờ AB không chứa điểm C vẽ tia Bx song song với AC. Trên tia Bx lấy điểm K sao cho AK = AC. Chứng minh hai đường thẳng KA và EH vuông góc với nhau.

KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 – 2016
Bài 1 (2đ) : Điểm kiểm tra môn Toán lớp 7A1 của một trường THCS được ghi lại như sau :

	3
	6
	10
	7
	7
	8
	8
	10

	6
	8
	5
	8
	8
	9
	4
	8

	9
	9
	9
	7
	7
	5
	4
	6


a/ Lập bảng tần số và tính số trung bình cộng của dấu hiệu.

b/ Tìm mốt của dấu hiệu. Do có một học sinh vắng nên giáo viên đã cho kiểm tra lại. Hỏi em học sinh đó đạt số điểm là bao nhiêu? Biết cả lớp có điểm trung bình cộng môn Toán là 7,2? (khi đó tổng số học sinh là 25)

Bài 2 (1,5đ) : Thu gọn và xác định bậc của đơn thức và đa thức sau :

a/ M = 
[image: image39.wmf](
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b/ N = 
[image: image40.wmf]23223232
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Bài 3 (2đ) : Cho các đa thức :
A(x) = 5x5 – 6x2 + 5 – 2x4 + 7x 

B(x) = – 8 + 2x3 – x4 – x5 + 2x 

a/ Sắp xếp A(x) và B(x) theo lũy thừa giảm dần của biến x.

b/ Tính A(x) + B(x) và A(x) – B(x).

Bài 4 (1,5đ) : Tìm nghiệm của các đa thức sau :

a/ f(x) = 2x + 6

b/ g(x) = x2 – 9

Bài 5 (3đ) : Cho (ABC vuông tại A có AB = 9cm và AC = 12cm. Vẽ trung tuyến AM của (ABC và MH vuông góc AC (H ( AC). Trên tia đối của tia MH lấy điểm K sao cho MK = MH.

a/ Tính BC. So sánh các góc của (ABC.

b/ Chứng minh (MHC = (MKB và BK song song với AC.

c/ Gọi G là giao điểm của BH và AM. 

Chứng minh GA + GB + GC > 18

KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016 – 2017
Bài 1: (2 đ) Điểm bài kiểm tra chương 3 môn Đại số của lớp 7A được ghi lại như sau:
[image: image41.wmf]
	5
	7
	6
	10
	4
	4
	5
	9
	8
	10

	8
	8
	7
	8
	3
	8
	5
	9
	6
	8

	6
	4
	5
	9
	8
	7
	4
	8
	7
	10

	5
	6
	8
	8
	7
	3
	4
	6
	9
	7


a/ Dấu hiệu là gì? Có bao nhiêu giá trị của dấu hiệu?
b/ Lập bảng tần số và tính số trung bình cộng của dấu hiệu?
c/ Tìm mốt của dấu hiệu.
Bài 2: (1,5 đ) Cho đơn thức sau:  M = 
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a/ Thu gọn đơn thức M

b/ Nêu phần hệ số, phần biến và bậc của đơn thức M.

Bài 3:(2đ) Cho các đa thức sau:

P(x) = 5x – 7x4 + 8x3 – 2x2 – 4x3 + 6x4 – 9x + 
[image: image43.wmf]2
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Q(x) = – 5x5 + 4x3 – 8x2 – 12x3 + 9x2 + 7

a/ Hãy thu gọn, sắp xếp các hạng tử của P(x), Q(x) theo lũy thừa giảm dần của biến x 
b/ Tính P(x) + Q(x) và P(x) – Q(x)

Bài 4:(1,5 đ)

a/ Tìm nghiệm các đa thức : f(x) = 4x – 3 và g(t) = 9t – t2

b/ Tìm k để đa thức h(x) = (k – 1)x2– 3x + 2 + k có một nghiệm là 2.

Bài 5:(3 đ)

Cho tam giác ABC vuông tại A.
a/ Giả sử cho AB = 6cm, BC = 10cm. Tính AC?

b/ Tia phân giác của góc ABC cắt cạnh AC tại I. Vẽ IH vuông góc với BC tại H, gọi K là giao điểm của tia HI và tia BA. Chứng minh IA = IH và (IKC cân

c/ Chứng minh rằng IB + IC + IK > 
[image: image44.wmf]2
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KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017 – 2018
Câu 1 (2 điểm) 
Thống kê về số người trong mỗi hộ gia đình ở một khu phố người ta thu được bảng sau:

	3
	3
	5
	7
	4
	5
	6
	5
	2
	4
	6
	8
	6
	4
	3
	2
	2
	3
	5
	4

	4
	4
	5
	4
	5
	3
	3
	7
	6
	6
	5
	4
	5
	3
	2
	6
	7
	6
	4
	3


a) Dấu hiệu ở đây là gì? Khu phố có bao nhiêu hộ gia đình?

b) Lập bảng tần số và tính số trung bình cộng của dấu hiệu. 

c) Tìm mốt của dấu hiệu.
Câu 2 (1,5 điểm) 

Cho đơn thức sau: 
[image: image45.wmf](
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a) Thu gọn đơn thức A.

b) Cho biết bậc, phần hệ số và phần biến của A.
Câu 3 (2,5 điểm) 

Cho hai đa thức sau:


[image: image46.wmf]23

B(x)2x5x135x7x

=--+++

  và   
[image: image47.wmf]32

C(x)2x5x7x4x

=--+-++


a) Sắp xếp hai đa thức trên theo lũy thừa giảm dần của biến.
b) Tính B(x) + C(x).
c) Tìm nghiệm của đa thức 
[image: image48.wmf]D(x)C(x)B(x)

=-

.
Câu 4 (3 điểm)  
Cho 
[image: image49.wmf]ABC

D

cân tại A, kẻ AM 
[image: image50.wmf]^

 BC tại M. Kẻ ME 
[image: image51.wmf]^

AB tại E, MF 
[image: image52.wmf]^

AC tại F.

a) Chứng minh: 
[image: image53.wmf]AMBAMC

D=D

và EB = FC.
b) Cho BC = 6cm và AB = 5cm. Tính MA.
c) Trên tia đối của tia EM lấy điểm D và trên tia đối của tia FM lấy điểm G, sao cho ED = FG. Tia DB cắt đường thẳng AM tại K. Chứng minh: G, C, K thẳng hàng.
Câu 5 (1 điểm) 

Một bạn học sinh dự định mua 7 cây bút xanh có giá x đồng/ cây và 10 quyển tập có giá y đồng/ quyển. Khi đến cửa hàng, bạn thấy giá bán của loại bút xanh mà bạn dự định mua được giảm 500 đồng cho mỗi cây, còn giá tập thì không thay đổi. 

a) Em hãy viết biểu thức biểu thị:

· Giá tiền của 1 cây bút xanh sau khi giảm.

· Số tiền mua 7 cây bút xanh với giá đã giảm.

· Số tiền mua 10 quyển tập.

b) Bạn học sinh mang theo 91 000 đồng. Số tiền này vừa đủ để mua bút và tập (với giá chưa giảm) như dự định. Hỏi giá tiền của một cây bút sau khi giảm giá là bao nhiêu, biết một quyển tập giá 7 000 đồng?
KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018 – 2019

Câu 1 (2 điểm) Thời gian làm một bài tập Toán(tính bằng phút) của 20 học sinh lớp 7A được ghi lại như sau :
	10
	5
	8
	8
	9
	7
	8
	9
	14
	18

	5
	7
	8
	10
	9
	8
	10
	7
	14
	8


a) Dấu hiệu ở đây là gì ? Lập bảng tần số ?

b)Tính trung bình cộng và tìm mốt của dấu hiệu  ?
Câu 2 (1 điểm)  Cho đơn thức : M = 
[image: image54.wmf](
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        a) Thu gọn
       b) Tính giá trị của biểu thức M tại x= 1 ; y = -1
Câu 3(2 điểm ) Cho hai đa thức sau : 

           
[image: image55.wmf](
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      a) Sắp xếp các đa thức trên theo lũy thừa giảm dần của 

           biến x.
      b) Tính f(x) + g(x) ; f(x) – g(x) .

      c) Trong các số 1 ; -1 số nào là nghiệm của đa thức

           f(x) + g(x) .

Câu 4( 1 điểm ) Bạn An có 400 000 đồng tiền tiết kiệm. Bạn An tính sẽ dùng 
[image: image57.wmf]5

8

 số tiền để ủng hộ các bạn học sinh nghèo. Bạn giữ lại để mua một số tập, một cuốn tập có giá là 8000 đồng một cuốn. Hỏi bạn An đã mua được bao nhiêu cuốn tập ?

Câu 5 (1 điểm ) Cần đặt chân một chiếc thang dài 10m cách chân bức tường một khoảng bao nhiêu mét để đỉnh thang chạm đỉnh tường , biết chiều cao của bức tường là 8m.
Câu 6 ( 3 điểm ) Cho 
[image: image58.wmf]D

ABC nhọn có AB < AC . Vẽ tia AD là phân giác của góc BAC (D
[image: image59.wmf]Î

BC), trên cạnh AC lấy điểm E sao cho AE = AB .

     a) Chứng minh : BD = DE .

     b) Đường thẳng DE và AB cắt nhau tại F . 

     Chứng minh : 
[image: image60.wmf]D

DBF = 
[image: image61.wmf]D

DEC .

     c) Qua C kẻ tia Cx song song với AB và cắt tia AD tại K ; gọi I là giao điểm của AK và CF. Chứng minh : I là trung điểm của AK .
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